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TÓM TẮT 

Tảo silic được sử dụng rộng rãi làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ở giai đoạn ấu 

trùng của tôm, cá và các loài nhuyễn thể. Trong nghiên cứu này, một số loài tảo silic đã phân lập từ các 

vùng ven biển Thành phố Huế, với mục tiêu ứng dụng trong xử lý nước thải và nuôi trồng thủy sản. 

Mẫu tảo được thu thập từ rừng ngập mặn Rú Chá phường Hóa Châu, khu vực phá Tam Giang ở xã Vinh 

Lộc, phường Thuận An và xã Chân Mây - Lăng Cô. Kết quả đã phân lập được 9 chủng tảo silic thuộc 4 

chi Navicula, Nitzschia, Cylindrotheca và Odontella. Hình thái và đặc điểm đặc trưng của các chủng 

tảo được mô tả, phân biệt qua kính hiển vi quang học bằng phương pháp so sánh hình thái. Khảo sát 

tăng trưởng cho thấy chủng PHN7 (Navicula sp.) và chủng RCN1 (Nitzschia longissima), được đánh 

giá cao về khả năng gia tăng mật độ mạnh trong môi trường nuôi cấy F/2 độ mặn 25‰. Trong khi chủng 

TA1N5 (Navicula ramosissima) được đánh giá bởi khả năng tạo màng sinh học. Kết quả góp phần mở 

ra tiềm năng trong việc sử dụng các giống tảo bản địa phục vụ cho nuôi trồng và xử lý nước thải thủy 

sản. 

Từ khóa: Tảo silic, Phân lập, Hình thái, Nitzschia, Navicula  
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ABSTRACT 

Diatoms are widely used as live feeds in aquaculture, particularly during the larval stages of 

shrimp, fish, and mollusks. This study aimed to isolate diatom from coastal areas of Hue City for 

potential applications in wastewater treatment and aquaculture. Samples were collected from Ru Cha 

mangrove at Hoa Chau ward, Tam Giang lagoon area in Vinh Loc commune, Thuan An and Chan May 

- Lang Co commune. Nine diatom strains belonging to four genera: Navicula, Nitzschia, Cylindrotheca 

and Odontella were successfully isolated. Their morphological feature was described by using 

microscopy and comparative morphology methods. Growth profiles revealed that PHN7 (Navicula sp.) 

and RCN1 (Nitzschia longissima) exhibited strong biomass accumulation in F/2 culture medium with 

25‰ salinity. Meanwhile, strain TA1N5 (Navicula ramosissima) showed biofilm-forming capacity. 

These findings highlight the potential of utilizing local diatom strains for aquaculture and wastewater 

treatment. 
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1. MỞ ĐẦU 

Tảo silic giữ vai trò quan trọng trong 

hệ sinh thái thủy sinh nhờ hoạt động quang 

hợp hiệu quả, qua đó làm suy giảm nồng độ 

các hợp chất nitơ vô cơ như nitrat (NO₃-N), 

nitrit (NO2-N) và amoni (NH₄-N). Quá trình 

này đồng thời thúc đẩy sự gia tăng oxy hòa 

tan trong thủy vực, góp phần nâng cao chất 

lượng nước trong các hệ thống nuôi trồng 

thủy sản (NTTS) (Li Xao-Li và cs., 2017). 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các loài tảo silic 

bám tự nhiên nước ngọt như Nitzschia, 

Navicula, Cyclotella xử lý hiệu quả nitơ và 

phốt pho trong nước thải chăn nuôi (Đỗ 

Phương Chi và cs., 2020). Tương tự, 

Nitzschia sp. được sử dụng để xử lý nước 

thải trong nuôi trồng hải sâm cho hiệu quả 

hấp thụ NO₃-N đạt 56,42% và NH₄-N lên 

đến 95% (Xing và cs., 2018). Một số loài 

tảo silic như Amphora coffeaeformis, 

Amphora tenerrima, Nitzschia constricta, 

Nitzschia frustulum, Navicula ramosissima, 

Cocconeis sp., Achnanthes sp. là thành phần 

tạo nên màng sinh học tảo ở nước biển 

(Dobretsov và Rittschof, 2020). Quần thể vi 

sinh vật-vi tảo trong cấu trúc màng sinh học 

giúp hấp thụ hiệu quả các hợp chất phốt 

pho, giảm thiểu nguy cơ phú dưỡng môi 

trường tự nhiên (Ennaceri và cs., 2023; 

Moreno Osorio và cs., 2021; Saini và cs., 

2023) 

Bên cạnh lợi ích cải thiện chất lượng 

môi trường, tảo silic, đặc biệt là tảo silic 

sống bám được sử dụng rộng rãi làm nguồn 

thức ăn hiệu quả cho ấu trùng động vật thủy 

sản. Nhờ không chứa cellulose và giàu axit 

béo không bão hòa, cùng với hàm lượng cao 

các nguyên tố vi lượng như Ca, Mg, Fe, 

cũng như nhiều muối vô cơ và vitamin, tảo 

silic dễ dàng được các loài thủy sinh tiêu 

hóa (Li Xao-Li và cs., 2017). Trong hệ 

thống ương giống tôm mà không cần thay 

nước các loài silic bám trong chi Amphora, 

Navicula và Cymbella, có tác dụng cải thiện 

tăng trưởng và tỷ lệ sống hiệu quả trong ấu 

trùng tôm sú (Khatoon, 2009).  

Ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) 

tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ đã kéo 

theo nhu cầu sản xuất giống các đối tượng 

thủy sản ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn 

giống tảo hiện nay cung cấp cho các trại sản 

xuất giống tôm, cá biển và nhuyễn thể phần 

lớn vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài, thiếu 

các chủng bản địa phù hợp. Hạn chế của 

những chủng này là phần lớn được du nhập 

có từ những quốc gia có điều kiện khí hậu 

khác biệt so với Việt Nam, dẫn đến sự thiếu 

chủ động trong cung ứng giống và làm gia 

tăng mức độ phụ thuộc, gây khó khăn cho 

quá trình sản xuất giống thủy sản. Nhằm 

khắc phục hạn chế đó, những năm gần đây, 

một số chủng tảo silic bản địa đã được phân 

lập và phát triển, mở ra hướng đi mới trong 

việc chủ động nguồn tảo phục vụ NTTS. 

Tảo Chaetoceros calcitrans đã được phân 

lập và ứng dụng tại Việt Nam như một 

nguồn thức ăn tự nhiên cho ấu trùng tôm thẻ 

chân trắng ở các giai đoạn Zoa và 

Postlarvae (Nguyễn Thanh Mai và cs., 

2009). Bên cạnh đó, các chủng Skeletonema 

costatum và Chaetoceros được phân lập từ 

vùng ven biển Thừa Thiên Huế (Thành phố 

Huế hiện nay) trong điều kiện nuôi cấy nhân 

tạo đã cho thấy tiềm năng dinh dưỡng cao, 

với hàm lượng protein, lipid và 

carbohydrate đáng kể (Nguyễn Thị Thu 

Liên và cs., 2018), góp phần cung cấp 

nguồn thức ăn tự nhiên chất lượng cho các 

đối tượng nuôi trong hệ thống NTTS. Tuy 

vậy những đóng góp này vẫn chưa thể đáp 

ứng đủ nhu cầu sản xuất thức ăn tươi sống 

trong ngành thủy sản. Bài báo này sẽ trình 

bày kết quả phân lập, mô tả hình thái và một 

số chỉ tiêu tăng trưởng của các chủng tảo 

silic tiềm năng tại khu vực Thành phố Huế. 

Những kết quả này góp phần xây dựng cơ 

sở khoa học cho việc phát triển nguồn tảo 
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bản địa, phục vụ nhu cầu sản xuất giống 

thủy sản trong nước. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm thu mẫu 

Thu mẫu được tiến hành từ tháng 

1/2025 đến tháng 7/2025. Mẫu tảo thu các 

thủy vực nước và vùng ven biển Thành phố 

Huế bao gồm các điểm: Rừng ngập mặn Rú 

Chá phường Hóa Châu, vùng ven biển 

Thuận An (bao gồm phá Tam Giang khu 

vực Thuận An; Phú Hải, biển Thuận An); 

xã Chân Mây - Lăng Cô (điểm Cảnh 

Dương) với tọa độ và vị trí thu mẫu được 

thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Tọa độ các vị trí thu mẫu tảo phân lập tại vùng ven biển Thành phố Huế 

Địa điểm  Tọa độ Thời gian/đợt thu mẫu 

Rú Chá 16° 35′ 29.04″ N- 107° 36′ 40.09″ E 1/2025 - 3/2025 

Thuận An 16°33′26.26″N- 107°39′06.29″E 3/2025 - 4/2025 

Phú Hải  16°31′38.66″N- 107°41′35.95″E 3/2025 - 7/2025 

Cảnh Dương 16°20′08.83″N- 107°57′48.75″E 7/2025 

2.2. Phương pháp thu mẫu 

Thu mẫu bằng lưới vớt thực vật phù 

du hình chóp, có chiều rộng từ 20 - 50 cm, 

với kích cỡ mắt lưới 20 µm. Sau đó, mẫu 

được đưa vào chai nước có thể tích 500 ml 

bảo quản trong điều kiện mát lạnh. 

2.3. Phương pháp phân lập và thuần hóa 

Mẫu được đưa về và tiến hành phân 

lập trong ngày. Những mẫu được phân lập 

sau đó một ngày được tiến hành giàu tảo 

trước khi phân lập với 50% môi trường F/2 

lỏng (Guillard và Ryther 1962; Guillard, 

1975). Phân lập tảo theo phương pháp được 

mô tả bởi Andersen và cs. (2005). Pipet 

Pasteur được sử dụng để phân lập một tế 

bào tảo, tế bào tảo được rửa sạch nhiều lần 

bằng các giọt môi trường vô trùng trên lam 

kính trước khi chuyển vào chai nuôi cấy. 

Mẫu được nuôi trong các chai nhỏ có thể 

tích 10 - 20 mL chứa 5 mL môi trường F/2. 

Song song với phân lập trên môi trường 

lỏng một số chủng kết hợp phân lập trên các 

đĩa petri chứa môi trường F/2 có hàm lượng  

agar 1,5% và độ mặn từ 25-30‰. Đĩa thạch 

tiến hành kiểm tra định kỳ và loại bỏ những 

đĩa nhiễm nấm và vi khuẩn. Đối với những 

đĩa có tảo phát triển thì tiến hành phân lập 

bằng cách chuyển vào đĩa thạch mới có môi 

trường giống như môi trường ban đầu. Tiến 

hành lặp lại các bước như trên cho đến khi 

được đĩa thạch thuần. Sau khi có được mẫu 

thuần tảo được cấy trở lại bằng môi trường 

F/2 lỏng trong các bình thủy tinh có thể tích 

từ 250 mL, lúc này có thể tiến hành nhân 

giống và nuôi sinh khối. Điều kiện phân lập 

và xác định tăng trưởng của tảo: nhiệt 

độ 26oC - 28oC, cường độ ánh sáng từ 1500 

- 2000 lux, độ mặn 25‰, chu kỳ 12 h 

sáng/12 h tối.  

2.4. Phương pháp phân loại tảo và mô tả 

loài 

Tảo được phân loại và mô tả hình thái 

dựa trên phương pháp so sánh hình thái trên 

kính hiển vi quang học (Karlson và cs., 

2010), sử dụng khóa phân loại của Lee 

(2008), các tài liệu phân loại của Tôn Thất 

Pháp và cs. (2009) và các dữ liệu trên 

AlgaeBase. 

2.5. Phương pháp xác định khả năng sinh 

trưởng của một số chủng tảo tiềm năng 

Các chủng tảo đại diện được lựa chọn 

khảo sát tăng trưởng nuôi trong môi trường 

F/2 ở các bình có thể tích 300 mL với thời 

gian nuôi cấy thực hiện trong 15 ngày. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần với các điều kiện 

nuôi cấy như đã được trình bày ở mục 2.3. 

và được bố trí hệ thống sục khí với tốc độ 

tương đồng. Mật độ tảo được xác định bằng 
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cách định kỳ hàng ngày lấy 1ml mẫu và đếm 

trên buồng đếm chuyên dụng Sedgewick-

Rafter dưới kính hiển vi quang học. 

2.6. Xử lý và phân tích số liệu 

Mật độ ban đầu, mật độ cực đại được 

biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn (Mean ± SD) trên phần mềm 

Microsoft Excel 2020. Thời gian đạt mật độ 

cực đại của các loài tảo được xác định dựa 

trên số liệu theo dõi trong suốt thời gian thí 

nghiệm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần mẫu phân lập được tại 

các điểm thu mẫu 

Từ bốn điểm thu mẫu tại các vùng 

ven biển thuộc thành phố Huế, đã phân lập 

thành công và duy trì được tổng cộng 9 

chủng tảo phù du. Các chủng này thuộc 6 

loài tảo silic, tập trung trong 4 chi gồm: 

Navicula, Nitzschia, Cylindrotheca và 

Odontella. Số lượng chủng tảo phân lập 

được tại các thời gian và địa điểm thu mẫu 

được mô tả và trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Số lượng chủng tảo được phân lập ở các điểm thu mẫu tại các thời điểm 

Thời gian Địa điểm Tên loài, chủng Số lượng 

1/2025-3/2025 Rú Chá Nitzschia longissima (RCN1) 1 

3/2025-4/2025 Thuận An  Navicula ramosissima  (Chủng TA1N5, TAN2) 

Navicula sp. (Chủng N5) 

3 

3/2025-7/2025 Phú Hải Nitzschia sp. (Chủng PH4) 

Odontella aurita var. minima (Chủng PH2) 

Navicula sp. (Chủng PHN8, PHN7) 

4 

7/2025 Cảnh Dương Cylindrotheca closterium (Chủng CD) 1 

Số lượng chủng tảo được phân lập 

thành công nhiều nhất ghi nhận tại khu vực 

phá Tam Giang (Phú Hải), với 4 chủng 

thuộc 3 loài gồm Navicula sp., Odontella 

aurita var. minima và Nitzschia sp. Tại các 

điểm thu mẫu còn lại chỉ phân lập được từ 

1 - 2 loài. Trong đó, Nitzschia longissima 

được phân lập từ khu vực rừng ngập mặn 

Rú Chá. Navicula ramosissima và Navicula 

sp. được phân lập từ vùng ven biển Thuận 

An, trong khi loài Cylindrotheca 

chlosterium được phân lập tại vùng ven biển 

Cảnh Dương. 

Trong số các loài phân lập được, 

Navicula sp. có số lượng chủng nhiều nhất 

với ba chủng gồm PH-N5 (phân lập tại 

Thuận An) và PH-N7, PH-N8 (phân lập tại 

khu vực Phú Hải). Ngoài ra, có 2 chủng 

Navicula ramosissima được phân lập là 

TA1N5 và TAC2, đều thu nhận tại khu vực 

Thuận An. 

3.2. Phân loại và đặc điểm hình thái của 

các loài tảo sillic phân lập được 

Tổng cộng tảo silic phân lập được 

thuộc 2 lớp, 3 bộ, bốn chi gồm Navicula, 

Nitzschia, Cylindrotheca và Odontella và 4 

loài đã định danh được, tuy nhiên vẫn còn 

có 2 loài chưa xác định được tên loài là 

Navicula sp. và Nitzschia sp. có vị trí phân 

loại như sau:  

Ngành Heterokontophyta, Lớp 

Bacillariophyceae, Bộ Naviculales, Họ 

Naviculaceae. 

1. Chi Navicula  J.B.M. Bory 

de Saint-Vincent, 1822. 

Gồm 2 loài: Navicula ramosissima 

(C. Agardh) Cleve, 1895 và loài Navicula 

sp. 

Bộ Bacillariales, Họ Bacillariaceae 

1. Chi Nitzschia A.H. 

Hassall, 1845 

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#4490
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149142
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149142
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#4416
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#77640
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Gồm 2 loài: Nitzschia longissima 

(Brébisson ex Kützing) Grunow và Nitzchia 

sp. 

2. Chi Cylindrotheca 

Rabenhorst 1859  

Gồm 1 loài Cylindrotheca 

chlosterium (Ehrenberg) Reimann & 

J.C.Lewin, 1964 

Lớp Mediophyceae , Bộ Eupodiscales, 

Họ Odontellaceae 

1. Chi Odontella C.A. 

Agardh, 1832  

Gồm 1 loài Odontella aurita var. 

minima (Grunow in Van Heurck) De Toni, 

1894 

Các loài được tiến hành quan sát hình 

thái và phân tích các đặc điểm phân loại để 

xác định tên loài như các mô tả dưới đây. 

3.2.1. Navicula ramosissima (C. Agardh) 

Cleve, 1895 

 Tảo có màu nâu vàng dạng đơn bào, 

sống đơn độc hoặc tập đoàn, hình dạng 

thuôn dài,  

có đối xứng 2 bên, có thể di động nhờ chất 

nhầy. Tế bào trưởng thành có chứa nhiều 

giọt dầu, kích thước khoảng từ 25 µm x 6 

µm. Thành tế bào chứa các lỗ và khe, mặt 

vỏ tế bào có dạng hình bầu dục dài có rãnh 

thật nằm chính giữa. Trên mặt vỏ có  

khoảng 22 đường vân phân bố 2 bên. Các 

đặc điểm hình thái quan sát được trong 

nghiên cứu này nhìn chung tương đồng với 

chủng TA316 (25,1 × 5,7 µm) nhưng nhỏ 

hơn so với chủng TA439 (30,8 × 6,9 µm) 

của loài Navicula ramosissima được mô tả 

bởi An và cs. (2017). 

Trong điều kiện nuôi cấy tảo phát 

triển mạnh ở độ mặn từ 25 - 30‰ trong môi 

trường F/2 và thích nghi với ánh sáng mạnh. 

Navicula ramosissima được biết sử dụng 

trong nuôi trồng hải sâm, bào ngư non 

(Watanabe và cs., 2012; Roberts và cs., 

1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. Tảo Navicula ramosissima phân lập tại Thuận An (TA1N5); 

a:  Sinh khối tảo với biofilm; b: Tế bào tảo ở độ phóng đại 40 × (thanh kích thước = 10µm); 

c: Khuẩn lạc tảo trên đĩa thạch. 

 

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=31041
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#139117
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#109848
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#169730
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148963
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148963
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3.2.2. Navicula sp. 

Tảo có màu nâu vàng nâu sáng, dạng 

đơn bào, sống đơn độc hoặc tập đoàn, hình 

dạng oval. Tế bào trưởng thành có kích 

thước tương đối nhỏ từ 5,5 x 3 µm. Thành 

tế bào mỏng. Mặt vỏ tế bào có dạng hình 

bầu dục  

dài có rãnh thật nằm chính giữa. Các đường 

vân rất khó nhìn thấy ở kính hiển vi thường. 

Tế bào có chứa nhiều giọt dầu. Trong điều 

kiện nuôi cấy tảo phát triển tốt ở độ mặn từ 

25-30 ‰ trong môi trường F/2. Hình dạng 

tương đồng như Navicula sp. được mô tả 

bởi Zeily Nurachman và cs. (2012).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So với loài Navicula ramosissima, 

tảo Navicula sp. có kích thước tế bào nhỏ 

hơn, dẫn đến việc khó quan sát rõ các dải 

vân bên trên thành tế bào, ngay cả khi sử 

dụng độ phóng đại 100x. Tuy nhiên, 

Navicula sp. lại thể hiện khả năng sinh 

trưởng vượt trội. Trong điều kiện nuôi ổn 

định, với độ mặn 25‰ và môi trường F/2. 

Từ mật độ ban đầu x103 (tế bào/mL) tảo có 

thể đạt mật độ lên đến 3700,95 ± 560,68 

(x103 tế bào/mL). Tảo Navicula nói chung 

được biết là nguồn thức ăn trực tiếp cho 

copepod Tisbe biminiensis, tôm thẻ chân 

trắng (Penaeus vannamei) giai đoạn giống 

(Araújo-Castro  và cs., 2005; Campos và 

cs., 2025). Các nghiên cứu cho thấy, những 

loài tảo silic dạng bám như Nitzschia, 

Navicula rất giàu các axit béo không bão 

hòa (PUFAs), đặc biệt là C20:5n3 (Scholz 

và Liebezeit, 2013; Xie và cs., 2017; Yang 

M. và cs., 2023). Những PUFAs này có liên 

quan chặt chẽ đến quá trình biến thái và phát 

triển của ấu trùng của nhím biển 

Paracentrotus lividus và bào ngư đỏ 

Haliotis rufescens (Courtois de Viçose và 

cs., 2012; Sánchez-Saavedra và Núñez 

Zarco, 2015; Gomes và cs., 2021).  

3.2.3. Nitzschia sp. 

Tảo sống đơn độc, mặt bên hình chữ 

nhật hơi phình ở giữa, mặt vỏ thuôn dạng 

mũi mác với phần đầu kéo dài. Kích thước 

chiều dài khoảng 140m, chiều rộng mặt vỏ 

có kích thước từ 4- 5,5 m. Ở kính hiển vi 

quang học chưa thấy rõ các dải vân. Phần 

phía trung tâm có khoảng trắng. Sắc tố màu 

vàng nâu phân bố đều ở 2 phía của tế bào 

(Hình 3). 

Hình 2. Hình ảnh tảo Navicula sp. phân lập tại Phú Hải; a: sinh khối tảo trong nuôi cấy;  

b và c: Tế bào tảo ở độ phóng đại 40 × và 100 × (thanh kích thước = 10 µm) 
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3.2.4. Nitzschia longissima (Brébisson ex 

Kützing) Grunow 

Tên đồng vật: 

Ceratoneis longissima Brébisson ex 

Kützing 1849; 

Nitzschiella longissima (Brébisson ex 

Kützing) Rabenhorst 1864; 

Homoeocladia longissima (Brébisson ex 

Kützing) Kuntze 1898. 

Tảo sống phù du, đơn bào, có dạng 

hình kim chai, đầu cực mặt vỏ cong đều 

ngay từ phần thu hẹp của mặt vỏ về hai phía. 

Phần trung tâm phình to và thuôn dần về các 

cực, phần phình có chiều dài khoảng bằng 

1/3 tổng chiều dài của tế bào. Dưới kính 

hiển vi quang học không thấy rõ các dải, 

chiều dài tế bào gấp khoảng 6-8 lần chiều 

rộng kích thước chiều dài khoảng 160 m, 

chiều rộng mặt vỏ có kích thước từ 4,5- 5 

m, chiều rộng mặt vỏ có kích thước từ 4,5-

5 m. Trong nuôi cấy loài này có thể di 

chuyển, dễ tăng trưởng, khi đạt mật độ thì 

có màu vàng nâu. Tảo phát triển mạnh trong 

môi trường F/2 từ 25-28 ‰ (Hình 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Tảo Nitzschia sp. phân lập tại Phú Hải; a, b Tế bào tảo ở độ phóng đại 

10 × và 40 × (thanh kích thước = 10µm), c: Sinh khối tảo 

Hình 4. Hình ảnh tảo Nitzschia longissima phân lập tại Rú Chá.  

a và b: Tế bào tảo ở độ phóng đại 10× và 40 × (thanh kích thước = 10 µm). c:  Sinh khối tảo. 

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=31041
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=31041
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=37379
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=37379
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=136644
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=136644
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=170563
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=170563
https://diatombase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149150
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3.2.5. Cylindrotheca closterium 

(Ehrenberg) Lewin & Reimann 1964  

Tên đồng vật: Ceratoneis closterium 

Ehrenberg 1841; Nitzschia closterium 

(Ehrenberg) Wm. Smith 1853;  

Nitzschiella closterium (Ehrenberg) 

Rabenhorst 1864. 

Các tế bào có các cạnh kéo dài, dạng 

kim, hoặc hơi cong, với phần trung tâm của 

tế bào phình ra dạng hình thoi. Bên trong 

mỗi tế bào có hai lục lạp. Kích thước tế bào 

rất nhỏ với chiều dài 10 - 15 µm, chiều rộng 

nơi phình to chỉ 3 - 3,5 m. Tế bào có 2 lục 

lạp. Trong nuôi cấy Cylindrotheca 

closterium có thể di chuyển nhờ chất nhầy 

tiết ra. Trong môi trường tự nhiên loài này 

phổ biến ở bùn đáy phá Tam Giang - Cầu 

Hai và đầm Lăng Cô (Tôn Thất Pháp và cs., 

2008) (Hình 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So với loài Nitzschia longissima loài 

Cylindrotheca closterium cho thấy một số 

đặc điểm hình thái tương đồng nhưng cũng 

có những khác biệt rõ rệt. Cả hai loài đều có 

khả năng di động và hình dạng tế bào dài, 

mảnh, thường ở dạng hình thoi hoặc hình 

kim. Tuy nhiên, Cylindrotheca closterium 

chỉ cong nhẹ, trong khi Nitzschia 

longissima có độ cong rõ rệt hơn, đặc trưng 

bởi hình dạng chữ S nhẹ. Ngoài ra, kích 

thước tế bào của Nitzschia longissima 

thường lớn hơn đáng kể so với 

Cylindrotheca closterium, những đặc điểm 

này hỗ trợ trong việc phân biệt hai loài khi 

quan sát đặc điểm hình thái. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, 

Cylindrotheca closterium có tiềm năng ứng 

dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản và 

công nghệ sinh học. Loài Cylindrotheca 

closterium được ghi nhận là nguồn thức ăn 

thích hợp cho bào ngư, do có lớp vỏ silic 

tương đối mỏng, dễ bị phá vỡ trong quá 

trình tiêu hóa, đồng thời cung cấp hàm 

lượng dinh dưỡng cao, từ đó hỗ trợ đáng kể 

sự sinh trưởng của bào ngư ở giai đoạn sau 

ấu trùng (Kawamura và cs., 1995; Takami 

và Kawamura, 2003). 

Về mặt dinh dưỡng, Cylindrotheca 

closterium được biết có khả năng tổng hợp 

axit béo không bão hòa đa nối đôi (PUFAs) 

như EPA và DHA. Trong điều kiện nuôi cấy 

ổn định, C. closterium chứa đến 46,81% 

axit amin thiết yếu cho động vật thủy sinh 

với tốc độ tăng trưởng cao được sử dụng 

làm thức ăn trong nuôi tôm biển và ấu trùng 

nhuyễn thể (Lebeau T. và cs., 2003; Daume 

S. và cs., 1999; Almeyda, M.D và cs., 

2020). 

Hình 5. Hình ảnh tảo Cylindrotheca closterium phân lập tại Cảnh Dương. 

a: sinh khối tảo; b: Tế bào tảo ở độ phóng đại 40 × (thanh kích thước = 10µm) 

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=135080
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=135080
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3.2.6. Odontella aurita var. 

minima (Grunow in Van Heurck) De Toni, 

1894 

Tên đồng vật: Biddulphia aurita var. 

minima Grunow in Van Heurck, 1882 

Odontella aurita var. minima có các 

tế bào tồn tại dạng đơn độc hoặc tạo thành 

các chuỗi ngắn (Hình 6 b), được kết nối bởi 

các gai. Nhìn từ phía trên tế bào có dạng 

hình elip, với hai mấu tù giống như sừng và 

hai gai dài, nhọn ở mỗi mặt. Nhìn từ mặt 

ngang tế bào có hình dạng chữ nhật. Các 

góc của van kéo dài thành các cấu trúc hình 

ống thẳng, thường ngắn hơn các gai nằm ở 

vùng trung tâm của van. Những cấu trúc 

hình ống này hướng ra ngoài và có đầu tù, 

tròn, với độ rộng ổn định.  Kích thước tế bào 

khá lớn, dao động từ 40 –180 µm.  Tế bào 

chứa nhiều lục lạp nhỏ. Trong nuôi cấy  sinh 

khối chúng có màu nâu sẫm (Hình 6 a). 

Trong quá trình phân lập và phân tích 

hình thái học, loài Odontella aurita var. 

minima cho thấy một số đặc điểm dễ gây 

nhầm lẫn với các loài cùng chi. So với 

Odontella sinensis (Tôn Thất Pháp và cs., 

2008), mặc dù đều có hình dạng elip, 

Odontella aurita var. minima khác biệt bởi 

tế bào thường tạo thành dạng chuỗi vị trí các 

gai gần rìa vai nhưng ngắn hơn, trong khi 

cấu trúc van, gai và ống của Odontella 

mobiliensis thường kéo dài hơn, là đặc điểm 

không xuất hiện ở Odontella aurita var. 

minima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ở Pháp, Odontella aurita được ghi 

nhận có hàm lượng protein và khoáng chất 

tương đương với các loài rong biển đã được 

cấp phép sử dụng (rong Lục và rong Nâu). 

Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, đây là một trong 

số ít loài tảo được Cơ quan An toàn Thực 

phẩm Pháp (AFSSA, 2002) phê duyệt cho 

mục đích thực phẩm (Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Aliments, 2002). Bên 

cạnh đó, Ondotella aurita cũng được nghiên 

cứu bổ sung vào khẩu phần thức ăn của cá  

 

 

giống như là một chất kích thích miễn dịch 

trong thức ăn nuôi trồng thủy sản (Zhao và 

cs., 2022). 

3.3. Tăng trưởng của một số chủng tảo 

silic tiềm năng  

Sau quá trình phân lập và theo dõi sự 

phát triển của tảo, bốn chủng tảo silic tiềm 

năng được tuyển chọn để khảo sát đặc điểm 

sinh trưởng. Kết quả sinh trưởng được trình 

bày ở Bảng 3. 

  

Hình 6. Hình ảnh tảo Odontella aurita var. minima phân lập tại Phú Hải; a: Sinh khối tảo; 

b: Tế bào tảo ở độ phóng đại 40 × (thanh kích thước = 10µm) 
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Bảng 3. Sinh trưởng của một số chủng tảo silic 

Tên loài/chủng 

Mật độ  

ban đầu 

(x 103 tế 

bào/mL) 

Mật độ cực đại  

(x 103 tế bào/mL) 

Thời gian đạt mật 

độ cực đại (ngày) 

Navicula ramosissima (TA1N5) 9,17 ± 0,28 200,40 ± 1,43 9 

Navicula sp. (PHN7) 6,19 ± 2,01 3700,95 ± 560,68 12 

Nitzschia longissima (RCN1) 24,23 ± 0,49 115,07 ± 2,48 6 

Odontella aurita var. minima (PH2) 13,67 ± 7,85 70,93 ± 6,68 11 

Kết quả mật độ ban đầu và cực đại được thể hiện dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (n=3). 

 

Bảng 3 nhận thấy sự khác biệt đáng 

kể về đặc điểm sinh trưởng giữa các loài tảo 

cát trong cùng điều kiện nuôi cấy. Chủng 

Navicula sp. (PHN7) đạt mật độ cực đại cao 

nhất với 3700,95 ×10³ ± 560,68 (tế bào/mL) 

sau 12 ngày nuôi cấy, cho thấy khả năng 

sinh trưởng và tích lũy sinh khối vượt trội 

so với các loài còn lại. Ngược lại, 

Odontella aurita var. minima (PH2) đạt mật 

độ cực đại thấp nhất (70,93×10³ ± 6,68 (tế 

bào/mL) sau 11 ngày nuôi cấy. Hai chủng 

còn lại là Navicula ramosissima (TA1N5) 

và Nitzschia longissima (RCN1) đạt mật độ 

cực đại lần lượt là 200,40 ×10³ ± 1,43 (tế 

bào/mL) và 115,07 ×10³ ± 2,48 (tế bào/mL), 

với thời gian đạt cực đại tương ứng là 9 và 

6 ngày. Sự khác biệt này có thể liên quan 

đến đặc điểm sinh lý, khả năng hấp thu dinh 

dưỡng và sự thích nghi sinh thái riêng của 

từng loài tảo cát trong điều kiện nuôi cấy và 

cần được tiếp tục thực hiện ở các nghiên cứu 

tiếp theo. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã phân lập và lưu giữ 

thành công 9 chủng tảo phù du thuộc 6 loài 

tảo silic, phân bố trong 4 chi: Navicula, 

Nitzschia, Cylindrotheca và Odontella, thu 

thập tại các khu vực rừng ngập mặn Rú Chá, 

vùng ven biển Thuận An, Phú Hải và Cảnh 

Dương. Trong đó, khu vực Phú Hải là nơi 

có số lượng chủng phân lập cao nhất, với 4 

chủng thuộc 3 loài: Navicula sp., Odontella 

aurita var. minima và Nitzschia  

 

sp., trong khi các khu vực còn lại chỉ phân 

lập được từ 1 - 2 loài. Trong tổng số 6 loài 

ghi nhận, có 4 loài đã được định danh đến 

cấp loài, còn lại 2 loài chưa đủ dữ liệu rõ 

ràng để định danh chính xác. 

Trong số các chủng được lựa chọn 

khảo sát tăng trưởng, Navicula sp. (PHN7) 

thể hiện khả năng tăng trưởng mạnh nhất và 

đạt cực đại vào ngày nuôi thứ 12. Trong khi 

đó, Nitzschia longissima (RCN1) thời gian 

đạt đỉnh sinh trưởng nhanh hơn, chỉ sau 

khoảng 6 ngày nuôi cấy. 

4.2. Kiến nghị 

Cần tiếp tục thực hiện các phân tích 

định danh chính xác hơn cho hai loài tảo 

chưa xác định, đặc biệt thông qua các công 

cụ sinh học phân tử như giải trình tự gen 

rbcL hoặc 18S rRNA. Bên cạnh đó, các 

nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh 

trưởng, thành phần sinh hóa (lipid, sắc tố, 

enzyme), cũng như khả năng xử lý môi 

trường và giá trị dinh dưỡng của các chủng 

tảo này cần được tiếp tục thiết lập. Những 

dữ liệu này sẽ là cơ sở quan trọng để khai 

thác và phát triển các ứng dụng thực tiễn 

trong nuôi trồng thủy sản, dược phẩm, xử lý 

nước thải và sản xuất sinh khối vi tảo quy 

mô công nghiệp trong tương lai. 
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